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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (gồm 25 câu)
Câu 1. Quan niệm nào dưới đây phù hợp với chế độ hôn nhân hiện tại của nước ta?
A. Môn đăng hộ đối.				B. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.
C. Trai năm thê bảy thiếp.				D. Tình chồng nghĩa vợ thảo ngay trọn đời.
Câu 2. Độ tuổi quy định kết hôn đối với nữ ở nước ta là từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên?
A. 19 tuổi .   						B. 18 tuổi .
C. 20 tuổi .   						D. 21 tuổi.
Câu 3. Độ tuổi quy định kết hôn đối với nam ở nước ta là từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên?
A. 18 tuổi .   						B. 19 tuổi .
C. 20 tuổi .   						D. 21 tuổi.
Câu 4. Hôn nhân thể hiện quyền và nghĩa vụ của vợ chồng với nhau và được
A. Gia đình công nhận và bảo vệ.                       B. Pháp luật và gia đình bảo vệ.
C. Hai người yêu nhau thỏa thuận.		D. Bạn bè hai bên thừa nhận.
Câu 5. Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ dựa trên cơ sở nào dưới đây?
A. Cơ sở vật chất.                                                B. Nền tảng gia đình. 
C. Tình yêu chân chính				D. Văn hóa gia đình.
Câu 6. Trong chế độ phong kiến, hôn nhân thường dựa trên cơ sở nào dưới đây?
A. Lợi ích kinh tế.					B. Lợi ích giai cấp.
C. Tình yêu chân chính.				D. Tình bạn lâu năm.
Câu 7. Tự do trong hôn nhân thể hiện qua việc cá nhân được tự do như thế nào dưới đây?
A. Lấy bất cứ ai mà mình thích.                          C. Kết hôn ở độ tuổi mình thích.		 
C. Lấy vợ, chồng theo ý muốn gia đình.             D. Kết hôn theo luật định.	
Câu 8. một trong những nội dung của hôn nhân tiến bộ là
A. Đăng kí kết hôn theo luật định.			B. Tổ chức hôn lễ linh đình
C. Báo cáo họ hàng hai bên.			D. Viết cam kết hôn nhân tự nguyện.
Câu 9. Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về hôn nhân?
A. Hôn nhân phải dựa vào lợi ích kinh tế.           B. Hôn nhân phải dựa trên cơ sở tình yêu.
C. Hôn nhân phải được sự đồng ý của bố mẹ.	D. Hôn nhân phải môn đăng hộ đối.
Câu 10. Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ còn thể hiện ở quyền tự do nào dưới đây?
A. Li hôn.    		B. Tái hôn.            C. Chia tài sản   	D. Chia con cái.
Câu 11. Một trong những nội dung cơ bản của chế độ hôn nhân hiện nay ở nước ta là hôn nhân
A. Ép buộc và dựa trên lợi ích kinh tế.                B. Tự do và dựa vào nền tảng gia đình.	
C. Có sự trục lợi về kinh tế.                                 D. Một vợ, một chồng và bình đẳng.	
Câu 12. Vợ chồng luôn tôn trọng ý kiến, nhân phẩm và danh dự của nhau là biểu hiện của
A. Bình đẳng trong quan hệ vợ chồng.		B. Bình đẳng trong xã hội.
C. Truyền thống đạo đức.				D. Quy định pháp luật.
Câu 13. Cộng đồng người cùng chung sống và gắn bó với nhau bởi hai mối quan hệ hôn nhân và huyết thống là
A. Làng xã.                    B. Dòng họ.           C. Gia đình.           	 D. Khu dân cư.
Câu 13. Quan hệ vợ chồng được hình thành trên cơ sở tình yêu và được
A. Pháp luật bảo vệ.					B. Gia đình bảo đảm
C. Gia đình đồng ý.					D. Chính quyền địa phương công nhận.
Câu 14. Câu nào dưới đây không nói về tình cảm gắn bó giữa vợ và chồng
A. Thuận vợ, thuận chồng tát Biển Đông cũng cạn.        B. Chồng em áo rách em thương.	
C. Giàu đổi bạn, sang đổi vợ.                                 D. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
Câu 15. Gia đình không có chức năng nào dưới đây?
A. Duy trì nòi giống.				B. Nuôi dưỡng, giáo dục con cái.
C. Tổ chức đời sống gia đình.			D. Bảo vệ môi trường.
Câu 16. Cha mẹ có trách nhiệm yêu thương, nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho con cái được học tập, không phân biệt đối xử giữa các con là thể hiện nội dung quan hệ nào dưới đây trong gia đình?
A. Cha mẹ và con.					B. Cha mẹ và con đẻ.
C. Cha mẹ và con nuôi.				D. Cha mẹ và họ hàng.
Câu 17. Câu nào dưới đây thể hiện sự biết ơn của con cái đối với cha mẹ?
A. Cha mẹ sinh con Trời sinh tính.                     B. Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy.	
C. Con hơn cha là nhà có phúc.			D. Con dại cái mang.
Câu 18. Gia đình được xây dựng dựa trên mối quan hệ nào dưới đây?
A. Hôn nhân và huyết thống.			B. Hôn nhân và họ hàng.
C. Họ hàng và nuôi dưỡng.				D. Huyết thống và họ hàng.
Câu 19. Vợ chồng bình đẳng với nhau, nghĩa là:
A. Vợ và chồng bình đẳng theo pháp luật
B. Vợ và  chồng làm việc và hưởng thụ như nhau
C. Vợ và chồng có nghĩa vụ, quyền lợi, quyền hạn ngang nhau trong mọi mặt của đời sống gia đình
D. Vợ và chồng có nghĩa vụ giống nhau trong gia đình
Câu 20. Nội dung cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay là:
A. Hôn nhân giữa một nam và một nữ
B. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng và vợ chồng bình đẳng
C. Hôn nhân đúng pháp luật
D. Hôn nhân phải đúng lễ nghi, đúng pháp luật giữa một nam và một nữ
Câu 21. Hãy chọn cụm từ đúng với phần chấm lửng (….) trong văn bản dưới đây:
“Trạng thái cắn rứt lương tâm giúp cá nhân……cho phù hợp với yêu cầu của xã hội.”
A. nhắc nhở mình				            B. điều chỉnh suy nghĩ của mình
C. suy xét hành vi của mình			 D. điều chỉnh hành vi của mình
Câu 22. Các mối quan hệ trong gia đình bao gồm: (chọn câu đầy đủ nhất)
A. Cha mẹ và con cái, ông bà và cháu, giữa anh chị em với nhau
B. Quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau
C. Quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau
D. Quan hệ giữa vợ và chồng ,cha mẹ và con cái,  ông bà và cháu, giữa anh chị em với nhau
Câu 23. Theo quy định của pháp luật, lễ cưới của hai người yêu nhau là:
A. Một thủ tục mang tính truyền thống, không bắt buộc phải có, cho nên tổ chức trang trọng, vui vẻ nhưng phải tiết kiệm, không phô trương tốn kém
B. Một sự kiện trọng đại của hai vợ chồng
C. Một điều kiện bắt buộc theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình
D. Một thủ tục pháp lý chứng minh hai người yêu nhau chính thức là vợ chồng
Câu 24. Gia đình là gì ?
A. Là một cộng động người chung sống và gắn bó với nhau từ hai mối quan hệ hôn nhân và huyết thống 
B. Là một cộng đồng người chung sống và gắn bó với nhau bởi hai mối quan hệ kết hôn và ly hôn 
C. Là một cộng đồng người chung sống và gắn bó với nhau bởi hai mối quan hệ cơ bản là hôn nhân và huyết thống 
D. Là một cộng đồng người chung sống và gắn bó với nhau cùng hai mối quan hệ hôn nhân và huyết thống 
Câu 25. Tự nguyện trong hôn nhân thể hiện ở chỗ:
A. Nam nữ được tự do sống chung với nhau, không cần sự can thiệp của gia đình và pháp luật
B. Nam nữ tự do yêu nhau và lập gia đình
C. Nam nữ tự do chọn lựa người bạn đời của mình
D. Nam nữ tự do kết hôn theo luật định, đồng thời cũng có quyền tự do trong ly hôn

PHẦN II:  TỰ LUẬN (gồm 1 câu)
   Trước đây, quan niệm về một gia đình có phúc là “con đàn, cháu đống”. Em thấy quan niệm này còn phù hợp trong xã hội ngày nay không? Vì sao?
